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017 - Trường Phổ thông DTNT tỉnh 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045204008645 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ANH Nam 15/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.85  

2 045304004710 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BA Nữ 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.67  

3 045304004342 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌC CHÂU Nữ 13/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.29  

4 045304003816 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ A CHÓI Nữ 30/03/2004 QUẢNG TRỊ Pa cô 6.53  

5 045304007308 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHUYÊN Nữ 09/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.65  

6 045304006019 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CƠM Nữ 18/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.84  

7 045303003413 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIỀU Nữ 16/07/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.85  

8 045304006153 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DÚI Nữ 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.14  

9 045204008839 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH ĐỨC DŨNG Nam 25/08/2004 QUẢNG TRỊ Pa-Cô 7.42  

10 045304007214 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DUY Nữ 11/10/2004 QUẢNG BÌNH Bru-Vân Kiều 6.08  

11 045304008064 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DUYÊN Nữ 09/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.10  

12 045304001388 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 17/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.18  

13 045304005453 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DƯƠNG Nữ 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.67  

14 045204003930 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUANG ĐẠI Nam 28/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

15 045304003914 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ĐAM Nữ 05/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.38  

16 045203008898 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ AI ĐẦU Nam 10/05/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.10  

17 045204003799 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ TÔ VÊN GIÁC Nam 21/05/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6  

18 045304006148 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GIANG Nữ 15/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 9.18  

19 045304007337 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GIÁO Nữ 26/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.19  

20 045304005476 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GIƠ Nữ 02/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.33  

21 045304006411 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÀ Nữ 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.66  
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22 045304006427 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẬU Nữ 26/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.33  

23 045204004611 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ MINH HẬU Nam 14/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.90  

24 045304005441 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

25 045304007501 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 03/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.75  

26 045304003787 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THU HOÀI Nữ 30/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.38  

27 045304005419 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUẾ Nữ 08/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.02  

28 045204006351 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HUY Nam 06/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.06  

29 045304007480 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THANH HUYỀN Nữ 15/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.85  

30 045304007986 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUYỀN Nữ 06/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.88  

31 045304007956 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUYỀN Nữ 03/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.76  

32 045304002921 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUYỀN Nữ 12/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.98  

33 045304009055 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ MAI HUYỀN Nữ 19/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.64  

34 045304008053 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯNG Nữ 16/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.16  

35 045304007808 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THU HƯƠNG Nữ 01/03/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.29  

36 045304006396 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KÈN Nữ 15/11/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.44  

37 045304003347 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHUYÊN Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.27  

38 045304006659 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIA Nữ 02/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.31  

39 045304005657 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIÊU Nữ 12/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.62  

40 045304003865 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ÁNH KIM Nữ 11/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.92  

41 045304005340 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LÁCH Nữ 16/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.09  

42 045304003839 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ LÀNH Nữ 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.18  

43 045304004283 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LỄ Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.90  

44 045304007276 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LINH Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.71  
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45 045304004869 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LINH Nữ 05/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.86  

46 045304006848 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHÁNH LINH Nữ 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.17  

47 197426936 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LOAN Nam 31/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.60  

48 045304002857 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LUYẾN Nữ 26/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.67  

49 045304008330 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LƯU Nữ 22/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.59  

50 045304004647 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯƠNG LY Nữ 26/02/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.50  

51 045304005248 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MÁ Nữ 19/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.77  

52 045304006433 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MÁI Nữ 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.79  

53 045204005510 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ĐÌNH MẠNH Nam 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.27  

54 045304004330 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MƯƠNG Nữ 09/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.96  

55 045204004184 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VIẾT NAM Nam 25/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.66  

56 045304003087 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGÂN Nữ 15/10/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.71  

57 045304003318 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGHĨA Nữ 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.29  

58 045304007914 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGOAN Nữ 11/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.66  

59 045304007482 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGUYỆT Nữ 02/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.85  

60 045204004171 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ KHẮC NHẬT Nam 07/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.23  

61 045303007900 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHƯNG Nữ 15/02/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.68  

62 045304005644 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ OANH Nữ 05/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.20  

63 045304004103 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ OANH Nữ 28/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.68  

64 197472344 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHÔN Nữ 10/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.79  

65 045304003746 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU QUYÊN Nữ 14/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.55  

66 045304003014 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ RIN Nữ 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.40  

67 197474962 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SANG Nữ 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.47  
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68 045304007618 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SINH Nữ 11/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 8.45  

69 045304003251 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SON Nữ 26/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.06  

70 045304005699 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SÔNG Nữ 05/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.23  

71 197426459 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THÀNH SƠN Nam 09/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.70  

72 045304007001 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SƯƠNG Nữ 24/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.19  

73 045203005556 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SỬU Nam 29/05/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.61  

74 045304004374 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIỆU THẢO Nữ 24/07/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO LINH Bru-Vân Kiều 7.22  

75 045204005907 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THAY Nam 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.14  

76 045304007224 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THIỆP Nữ 08/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.82  

77 045304005570 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THỊP Nữ 03/02/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.16  

78 045304004303 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ LỆ THỦY Nữ 25/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.65  

79 045304004373 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THUYẾT Nữ 02/08/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.99  

80 045304006369 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THƯƠNG Nữ 05/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.61  

81 045304004596 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THỦY TIÊN Nữ 23/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.79  

82 045304003328 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TRAI Nữ 02/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.39  

83 045304008111 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TRAN Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.06  

84 045304003470 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH Nữ 21/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.50  

85 045304006177 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ANH TRINH Nữ 29/03/2004 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯỚNG HÓA Bru-Vân Kiều 8  

86 045304005524 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ANH TRÚC Nữ 29/03/2004 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯỚNG HÓA Bru-Vân Kiều 6.74  

87 045304008037 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TÔ THÚY VÂN Nữ 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 7.95  

88 045304004973 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VUI Nữ 10/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.12  

89 045304002939 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VƯỜNG Nữ 12/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.26  

90 045304008047 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ XUÂN Nữ 02/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.08  
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91 045304003861 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ XƯƠM Nữ 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.36  

92 045304004178 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ YẾM Nữ 20/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.77  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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